	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ : KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	   
	


DANH SÁCH TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ GIÁO VIÊN
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV CƠ HỮU
	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

	1
	Nguyễn Anh Tăng
	TOEIC 625

	2
	Trần Nguyên Bảo Trân
	TOEIC 605

	3
	Vũ Hạnh Chiêu
	Cử nhân anh văn

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	Cử nhân anh văn

	5
	Tạ Minh Cường
	B1

	6
	Võ Cường
	B1

	7
	Quách Minh Thử
	B1

	8
	Trần Nam Anh
	B1

	9
	Ngô Phong Cường
	B1

	10
	Nguyễn Minh Đức Cường
	B1

	11
	Nguyễn Thùy Linh
	B1

	12
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	B1

	13
	Trần Giang Nam
	B1

	14
	Cao Văn Tuấn
	Tương đương B1

	15
	Lê Tiến Đạt
	Tương đương B1

	16
	Đặng Đức Minh
	Bảng điểm ghi B1

	17
	Nguyễn Thị Tố Nga
	Bảng điểm ghi B1

	18
	Mạnh Lê Hoàn
	C

	19
	Huỳnh Ngọc Mai
	B

	20
	Ngô Hoàng Anh
	B

	21
	Nguyễn Hồng Đức
	B

	22
	Nguyễn Minh Đức (A)
	B

	23
	Nguyễn Minh Đức (B)
	B

	24
	Trần Trung Hiếu
	B

	25
	Lê Thế Huân
	B

	26
	Tăng Cẩm Huê
	B

	27
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	B

	28
	`Trần Công Tiến
	B

	29
	Trần Hiếu Trinh
	B

	30
	Nguyễn Văn Yên
	B




	TT
	HỌ VÀ TÊN GV THỈNH GIẢNG
	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

	1
	Nguyễn Văn Nghi
	Đại học

	2
	Bốc Minh Trí
	Cử nhân

	3
	Phan Thanh Hoàng
	B1

	4
	Trần Giang Nam
	B1

	5
	Phạm Huy Hoàng
	B

	6
	Lê Quang Bình
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	7
	Đinh Văn Chuyên
	

	8
	Lê Hồng Vân
	













						    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10  năm 2019
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